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Câu 11. Quy trình lựa chọn trang phục theo thời trang được tiến hành mấy bước?
A. 4         B. 5        C. 8             D. 7

Câu 12. lựa chọn trang phục theo thời trang phải phù hợp với:

A. Sở thích của bạn bè, tính chất của công việc

B. Xu hướng mốt của thời đại, tính chất của công việc

C. Sở  thích của người xung quanh, điều kiện tài chính của gia đình

D. Đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất của công việc, điều kiện tài chính của gia đình

Câu 13. Cấu tạo của bàn là( ủi) gồm mấy bộ phận chính?
A.  1         B.  2          C.  3          D.  4

Câu 14. Sơ đồ nào sau đây thể hiện nguyên lí làm việc của bàn là( bàn ủi)?
A. Cấp điện cho bàn là → Bộ điều chỉnh nhiệt độ→ bàn là nóng lên→ dây đốt nóng

B. Cấp điện cho bàn là → Bộ điều chỉnh nhiệt độ → dây đốt nóng → bàn là nóng lên

C. Bộ điều chỉnh nhiệt độ → dây đốt nóng → bàn là nóng lên→ Cấp điện cho bàn là

D. Bộ điều chỉnh nhiệt độ → dây đốt nóng → Cấp điện cho bàn là→ bàn là nóng lên

Câu 15. Trong quá trình là( ủi), nếu tạm dừng cần:
A. Đặt bàn là dựng đứng.                         B. Đặt mũi bàn là hướng lên. 

C. Đặt bàn là vào đế cách nhiệt.

D. Đặt bàn là dựng đứng, mũi hướng lên hoặc đặt vào đế cách nhiệt.

Câu 16. Vỏ bàn là có tác dụng …………… các bộ phận bên trong bàn là.

A. Cấp điện                                                      B. Làm nóng bộ phận là                                

C. Bảo vệ                                                         D. điều khiển 

Câu 17. Sau khi rút phích điện của bàn là ra khỏi ổ cắm điện, bàn là vẫn…………    một thời gian rồi mới nguội hoàn toàn.
A. Còn nóng                                                      B. còn đèn sáng                                

C. Cấp điện                                                       D. còn điện giật 

Câu 18. Kí hiệu WOOL trên bộ điều chỉnh nhiệt độ của bàn là phù hợp với nhóm quần áo may bằng vải nào?

A.Vải  lụa                                                      B. Vải len                                

C. Cấp điện                                                   D.Vải nylon 

Câu 19. Cấu tạo của đèn LED gồm những bộ phận chính nào?
A. Vỏ đèn, bộ nguồn, dây đốt nóng            B. Bộ nguồn, bảng mạch LED, cối xay
C. Vỏ đèn , bộ nguồn, bảng mạch LED     D. Bộ nguồn, dây đốt nóng                      
Câu 20. Sơ đồ nào sau đây thể hiện nguyên lí làm việc cảu đèn LED?
